
Nam Nữ

1 Nguyễn Thị Nhân 1930 P. An Bình, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 28/09/2021 03/10/2021 5           400.000 

2 H Yuôn Ksơr 10/10/1953 Buôn Kmiên, Xã Ea Drông, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 02/10/2021 23/10/2021 21        1.680.000 

3 Nguyễn Thị Mai Trinh 30/03/1970 105/26 Lê Hồng Phong, P. Tân Tiến, TP. BMT, Đắk Lắk 29/10/2021 31/10/2021 2           160.000 

4 H Đin Êban 1949 Thôn 6, Xã Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 23/10/2021 08/11/2021 16        1.280.000 

5 H Nghi Hđơk 1967 Buôn Kiết, Ea Tiêu, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 27/10/2021 11/11/2021 15        1.200.000 

6 H Luk Niê 1932 Hẻm 189 Trần Quý Cáp, P. Tân Lập, TP. BMT, Đắk Lắk 29/10/2021 11/11/2021 13        1.040.000 

7 Y Sưm Ênuôl 1966 Xã Ea Tiêu, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 23/10/2021 12/11/2021 20        1.600.000 

8 H Đạt Mlô 1940 Buôn Kli A, P. Đạt Hiếu, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 31/10/2021 16/11/2021 16        1.280.000 

9 H Chip Hđơk 1933 Buôn Kiêt, Ea Tiêu, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 27/10/2021 16/11/2021 20        1.600.000 

10 Đỗ Thị Minh Trang 1970 Nguyễn Trường Tộ, P. Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 29/10/2021 17/11/2021 19        1.520.000 

11 Y Khem Niê 2019 Buôn Klia, P. Đạt Hiếu, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 02/11/2021 18/11/2021 16        1.280.000 

12 Hồ Thị Thu Hương 1971 TDP 5, TT. Buôn Trấp, H. Krông Ana, Đắk Lắk 05/11/2021 18/11/2021 13        1.040.000 

13 Hồ Thị Trinh 1961 TDP 6, TT. Ea Drăng, H. Ea H'leo, Đắk Lắk 17/11/2021 30/11/2021 13        1.040.000 

14 H Binh Mlô 1959 Buôn Đrao, Xã Cư Dliê M'nông, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 12/11/2021 04/12/2021 22        1.760.000 

15 Hoàng Xuân Khương 1980 TDP 5, P. Thống Nhất, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 23/11/2021 05/12/2021 12           960.000 

16 Y Phot Hmok 1941 Buôn Knia 1, Ea Bar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 19/11/2021 08/12/2021 19        1.520.000 

17 Nguyễn Ngọc Bảo Tiên 24/02/2014 Buôn Ndrêch, Xã Ea Huar, H. Buôn Đôn, Đắk Lắk 29/10/2021 10/11/2021 12           960.000 

18 Y Tư Niê 12/04/2020 Buôn Kli A, P. Đạt Hiếu, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 02/11/2021 16/11/2021 14        1.120.000 

19 Y Liă Mlô 1943 Buôn Ea Kjoh A, Xã Ea Ea Drông, T.X Buôn Hồ, Đắk Lắk 28/11/2021 12/12/2021 14        1.120.000 

20 Dương Thị Thuận 1955 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP. BMT, Đắk Lắk 02/12/2021 25/12/2021 23        1.840.000 

21 H Yăm Kpơr 1934 Buôn Cuăh, Ea Na, H. Krông Ana, Đắk Lắk 14/12/2021 26/12/2021 12           960.000 

317      25.360.000 Tổng cộng

Tổng tiền

 (đồng)
Ghi chú

Phụ lục I

DANH SÁCH NGƯỜI ĐIỀU TRỊ DO NHIỄM COVID-19 (F0) ĐƯỢC HỖ TRỢ (ĐỢT 31)

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của UBND tỉnh)

STT Họ và tên

Năm sinh/Ngày tháng 

năm sinh
Địa chỉ

Ngày bắt 

đầu điều trị, 

cách ly

Ngày kết thúc 

điều trị, cách ly

Số ngày 

thực tế 

hỗ trợ
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